	UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

                Số:  710/ HD-SNN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                        

Quảng Trị,  ngày 7 tháng 7  năm 2016



HƯỚNG DẪN
Thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo của Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2016
Kính gửi: UBND huyện Hướng Hoá và Gio Linh.
           Căn cứ Quyết định 05/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Thông tư số 68/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2013 của liên bộ Tài chính và Lao động- Thương binh- Xã hội về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án 3 và Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015;

Triển khai Quyết định 519/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phân bổ vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững , kế hoạch năm 2016; 
Thực hiện văn bản số 2585/UBND-VX ngày 05/07/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp tục hướng dẫn các địa phương áp dụng thông tư 68/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2013 của liên bộ Tài chính và Lao động- Thương binh- Xã hội để triển khai hợp phần nhân rộng mô hình phát triển sản xuất (dự án 3) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:
1. Về đối tượng của dự án: người nghèo, hộ nghèo, ưu tiên chủ hộ là nữ và hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. 
2. Về  mức hỗ trợ
:
- Cơ chế hỗ trợ trọn gói: Tùy theo mô hình cụ thể, hộ nghèo được hỗ trợ một lần chi phí để triển khai thực hiện mô hình. Việc sử dụng tiền hỗ trợ do người nghèo tự quyết định phù hợp với mô hình đã đăng ký tham gia.

-  Mức hỗ trợ tối thiểu như sau:

+ 7.000.000 đồng/hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở địa bàn huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn;

+ 5.000.000 đồng/hộ nghèo sinh sống ở vùng khác.

3. Nội dung chi:
           3.1. Chi khảo sát, xác định lựa chọn xã nghèo và hộ nghèo có nhu cầu và điều kiện để tham gia mô hình thí điểm và mô hình nhân rộng; triển khai đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm mô hình
           Nôi dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số: 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Thông tư số 97/2010/TT-BTC)
3.2. Chi tập huấn, phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người tham gia mô hình
 Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số: 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 và Thông tư số: 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (sau đây viết tắt là thông tư số 139/2010/TT-BTC) 
3.3. Chi hỗ trợ cán bộ trực tiếp đến tận hộ gia đình hướng dẫn thực hiện mô hình cho đến khi mô hình có kết quả

- Chi chế độ công tác phí cho cán bộ theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC;
-  Chi hỗ trợ cho cán bộ 50.000 đồng/người/ngày thực địa. 
4. Thủ tục hồ sơ thực hiện hỗ trợ:
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật.
UBND các xã triển khai xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật (Theo mẫu số 01/MH), ngoài ra phải kèm theo các loại văn bản sau:

- Biên bản họp thôn; (Theo mẫu số 02/HT)

- Tờ trình của UBND xã; (Theo mẫu số 03/TT)

- Đơn xin tham gia mô hình và cam kết của hộ. (Theo mẫu số 04/ĐX)

(Các biểu mẫu đính kèm phụ lục và tham khảo tại Website: http://Chicucptnt.quangtri.gov.vn)

5. Quy trình đầu tư hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất:
-  Báo giá của đơn vị cung cấp giống, vật tư, thiết bị cho mô hình;
-  Duyệt giá của Sở Tài chính;
-  Dự toán và Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán và chỉ định thầu đơn vị mua sắm giống, vật tư, thiết bị cho mô hình;
- Hồ sơ, chứng từ mua sắm.
6. Quy trình thanh toán và quyết toán: thực hiện theo quy định Nhà nước hiện hành.
7. Chế độ báo cáo: định kỳ hàng quý, năm, Ủy ban nhân dân các huyện báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Dự án gửi về Chi cục Phát triển nông thôn, để tổng hợp báo UBND tỉnh và các Bộ ngành liên quan.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị các địa phương phản hồi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn số 49 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà) để kịp thời tháo gỡ./.
Nơi nhận:
- Như trên 

- GĐ, PGĐ: Trần Thanh Hiền;                                                          
- Phòng NN& PTNT Hướng Hóa, Gio Linh;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- CCT, PCCT: Hoàng Minh Trí;                                                                                               
- Lưu: VT, KTHT.                                      

Phụ lục biểu mẫu hồ sơ dự án

(Kèm theo Văn bản số  710 /HD-SNN  ngày  7 tháng 7 năm 2016 của 
Sở Nông nghiệp và PTNT)
   Mẫu số 01/TH

	UBND HUYỆN..................

Xã.................................


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

Mô hình .............................

( Thuộc Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững 2016)
HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO

1. Phần mở đầu

a. Khái quát chung tình hình nơi dự kiến đầu tư, thực hiện mô hình (cấp xã): kinh tế, xã hội, thu nhập và đời sống của người dân… 

b. Thực trạng về phát triển sản xuất, thu nhập và đời sống của người dân trên địa bàn; nguyên nhân ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

+ Thiếu vốn;

+ Thiếu trình độ, kiến thức kỹ thuật để sản xuất;

+ …

d. Sự cần thiết đầu tư mô hình để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, tên dự án, mô hình đầu tư

2. Mục tiêu của Dự án:

2.1. Mục tiêu chung: hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhằm đề xuất được cơ chế chính sách phù hợp để nhân rộng của mô hình nhằm giảm nghèo một cách bền vững

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Góp phần phát triển sản xuất hàng hóa trên cơ sở phát huy lợi thế của địa phương;

- Tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống của người dân;

- Hỗ trợ phát triển các hình thức tổ chức của nông dân (nhóm hộ, tổ hợp tác);

3. Đối tượng, phạm vi, qui mô:

3.1. Đối tượng hưởng lợi của mô hình: là các hộ nghèo trên địa bàn; ưu tiên các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách;
3.2. Phạm vi: địa bàn thực hiện mô hình: Căn cứ Thông tư số 68/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2013 của liên bộ Tài chính và Lao động- Thương binh- Xã hội về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án 3 và Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015.
3.3. Qui mô: 

- Số hộ tham gia;
- Diện tích cây trồng, số lượng vật nuôi hoặc máy móc, thiết bị …

4. Nội dung:

4.1. Nội dung thực hiện mô hình;
4.2. Các hoạt động, tiến độ thực hiện mô hình;
  - Lựa chọn đối tượng, nội dung thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và kế hoạch vốn hỗ trợ được thông báo;
 
  - Tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật;
  - Tham quan các mô hình có hiệu quả;
  - Xây dựng mô hình trình diễn;
  - Sơ kết, tổng kết.
5. Kinh phí (theo hướng dẫn  lập dự toán kinh phí)

	TT
	Nội dung
	Đvt
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	Nhóm hộ đóng góp
	Nhà nước hỗ trợ

	I
	Chi phí trực tiếp xây dựng mô hình
	
	
	
	
	

	1
	Hỗ trợ giống cây
	
	
	
	
	

	2
	Giống con
	
	
	
	
	

	3
	Vật tư
	
	
	
	
	

	4
	Khác
	
	
	
	
	

	II
	Tập huấn
	
	
	
	
	

	III
	Chi phí quản lý
	
	
	
	
	

	IV
	Chi phí tổng kết, đánh giá mô hình
	
	
	
	
	

	V
	Chi phí khác
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	


6. Giải pháp tổ chức thực hiện:

7. Kiểm tra, giám sát

8. Kết luận

Người lập                                                         Ngày             tháng             năm 2016
                                                                                      UBND XÃ.............
                                                                                      Mẫu số 02/TT

	UBND HUYỆN..................

Xã .................................


Số:           /TTr-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             ...................., ngày       tháng     năm 2016


TỜ TRÌNH

V/v Đề nghị hỗ trợ xây dựng mô hình 
                       Kính gửi: Phòng NN&PTNT huyện …….


 Căn cứ  Công văn số        /................. ngày …....tháng …...năm 2016 của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ……………….
           Căn cứ nhu cầu phát triển sản xuất của địa phương.

           UBND xã .………….... đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Sở Nông nghiệp & PTNT xem xét hỗ trợ  ........................................................

           Số lượng hộ tham gia:.......................................................................

           (Có danh sách kèm theo)

           Kính mong Phòng Nông nghiệp & PTNT quan tâm, xem xét tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ nông dân phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề.

Nơi nhận:







T.M UBND xã

 - Như trên






(Chức danh, ký tên, đóng dấu)
  - Lưu VT, NN





                                                                                                  Mẫu số 03/HT

	UBND Xã...............

 Thôn................................



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             ...................., ngày       tháng     năm 2016


BIÊN BẢN HỌP THÔN 

V/v Xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững năm 2016
Hôm nay, ngày        tháng       năm 2016, tại (ghi rõ địa điểm tổ chức họp) thôn .......đã tổ chức họp để: (nêu mục đích cuộc họp)

- Chủ trì cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh người chủ trì).

- Thư ký cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh)

- Thành phần tham gia: 

 + Đại diện cho hộ, nhóm hộ, gồm có:

Ông/bà:............................................................................................................

Ông/bà:................................................................................................................         Ông/bà:............................................................................................................  

 + Đại diện các tổ chức, đoàn thể tham gia:

Ông/bà:............................................................................................................

Ông/bà:...........................................................................................................

Ông/bà:...........................................................................................................                     


  1. Nội dung cuộc họp

1.1. Phổ biến cụ thể chính sách hỗ trợ của dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016 về mục tiêu, đối tượng, nguồn vốn, cách thức đối ứng và triển khai thực hiện.

1.2. Phổ biến kế hoạch hỗ trợ mô hình ……………………………..cho xã…………….., ngân sách Nhà nước hỗ trợ ……………..đồng. 

1.3. Các hộ nông dân có nhu cầu phải tự nguyện đăng ký, thành lập nhóm hộ và tuân thủ các quy định của dự án để  tham gia xây dựng mô hình.

Cuộc họp tiến hành bình chọn các hộ có đủ điều kiện để tham gia xây dựng mô hình.

2. Kết quả cuộc họp hoặc Quyết định của cuộc họp

2.1 Cuộc họp đã thảo luận và thống nhất bình chọn các hộ gia đình sau tham gia xây dựng mô hình …………………………..

Danh sách các hộ gia đình tham xây dựng mô hình…………………

Tại………........................................................................., theo danh sách như sau:

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số sổ hộ nghèo
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


2.2. Các hộ nông dân có nhu cầu phải tự nguyện đăng ký, thành lập nhóm hộ và tuân thủ các quy định của dự án để  tham gia xây dựng mô hình

Cuộc họp đã kết thúc hồi ........................cùng ngày. Các thành viên tham dự đã thống nhất nội dung biên bản./.

	Chủ trì

(ký, họ tên)
	Thư ký

(ký, họ tên)
	Đại diện nhóm hộ dân

(ký, họ tên)


                                                                                                  Mẫu số 04/ĐX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


ĐƠN XIN THAM GIA HỖ TRỢ GIỐNG, VẬT TƯ

Cho mô hình........................tại .........................................................

(Nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo
  bền vững 2016)
Kính gửi: - Uỷ ban Nhân dân xã.................

                              - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện…..

Nhóm hộ chúng tôi gồm có:................hộ, ở thôn/bản........................xã...................

Nơi ở hiện nay: thôn (bản, ấp)....., xã........., huyện......tỉnh......
Căn cứ Thông báo vốn kế hoạch từ nguồn hỗ trợ của Dự án nhân rộng mô giảm nghèo bền vững năm 2016;

Sau khi được hướng dẫn về nội dung hỗ trợ của dự án, điều kiện tham gia cũng như quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia dự án, gia đình tôi đăng ký thực hiện như sau:

(ghi cụ thể nội dung, dự kiến kinh phí tham gia theo hướng dẫn của thôn và đơn vị chức năng của huyện)

- Nội dung đăng ký thực hiện các mô hình: giống, vật tư (ghi rõ số lượng, tên loại giống, vật tư)

-Cam kết đối ứng:Giống, vật tư chính, nhà xưởng, chuồn trại và các cam kết khác

Khi được hỗ trợ, nhóm hộ chúng tôi cam kết thực hiện đúngmục đích xây dựng mô hình có hiệu quả và đảm bảo các quy định của Nhà nước.

                                                   (tên xã), ngày ….. tháng.......năm.......

Xác nhận của UBND xã                            TM. NHÓM HỘ

                                                                    Trưởng nhóm hộ

                                                                         (Ký, họ tên)
KT. GIÁM ĐỐC


PHÓ GIÁM ĐỐC








(đã ký)








Trần Thanh Hiền








� Theo  điểm  đ, khoản 2, Điều 4  của Thông tư 68/2013/TTLB/BTC-BLDTBXH ngày 21/5/2013 của liên bộ Tài Chính và  Lao động-Thương binh – xã  hội
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